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Tóm tắt: Bài viết trình bày khái quát về thực trạng 
tiếng nói và chữ viết của người Kinh Quảng Tây, 
Trung Quốc, phân tích, lý giải những nguyên nhân 
tạo nên tính đa ngôn ngữ trong cộng đồng dân tộc 
này. Đồng thời nêu những biện pháp của chính phủ 
và chính quyền địa phương nhằm bảo tồn và phát 
triển tiếng nói, chữ viết truyền thống cùa người Kinh 
sống tại đây trước nguy cơ mai một.
Từ khóa: Người Kinh Quảng Tây, tiếng nói, chữ 
viết, truyền thống, thực trạng.
Abstract: The article presents an overview of the 
current situation of the language and writing of the 
Kinh people in Guangxi, China, then analyzes and 
explains the causes of creating the multilingualism 
in this ethnic community. In addition, the article 
also mentions some measures implemented by the 
government and local authorities in order to 
preserve and develop the traditional language and 
writing of the Kinh people living in Guangxi before 
the risk of extinction.
Keywords: Kinh people in Guangxi, language, 
writing, tradition, current situation.

1. Đặt vấn đề

Người Kinh tại Quảng Tây là một trong 
những dân tộc thiểu số có số dân ít nhất 
trong 56 dân tộc của nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa (khoảng 33.112 người - 
theo số liệu thống kê của Cục Niên giám 

Thống kê Trung Quốc năm 2021). Người 
Kinh sống tập trung chủ yếu trên ba hòn 
đảo là: Vu Đầu, Vạn Vĩ, Sơn Tâm (còn gọi 
là Kinh tộc Tam Đảo) và rải rác ở một so 
làng gần đó như: Hằng Vọng, Đàm Cát, 
Hồng Khảm, Trúc Sơn,... thuộc thành phố 
Phòng Thành Cảng (cấp thị), tỉnh Quảng 
Tây, Trung Quốc.

Ba hòn đảo Vu Đầu, Vạn Vĩ, Sơn Tâm 
không còn là nơi chỉ có duy nhất người 
Kinh sinh sống mà còn có các dân tộc khác 
như Hán, Choang,... Hiện tượng đó dẫn đến 
tình trạng đa văn hóa, đa ngôn ngữ ngày 
càng phổ biến trong cộng đồng người Kinh. 
Cùng với đó, người Kinh không chỉ nói duy 
nhất một thứ tiếng như trước kia, mà họ còn 
nói tiếng Hán, tiếng Choang. MÔI trường tự 
nhiên và xã hội đó là nơi người Kinh sinh 
tồn qua bao thể hệ, là bối cảnh người Kinh 
bảo tồn và phát triển ngôn ngữ tiếng nói 
truyền thống của dân tộc mình.

2. Thực trạng và các giải pháp bảo 
tồn tiếng nói truyền thống của người 
Kinh Quảng Tây

Người Kinh ở Quảng Tây có ngôn ngữ 
riêng của mình và là công cụ giao tiếp 
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chính của người Kinh sống ở đây, gọi là 
tiếng Kinh. Từ cuối thế kỷ XIX, đặc biệt là 
sau khi thành lập nước Trung Hoa mới, đất 
nước Trung Quốc bước vào thời kỳ cải 
cách, mờ cửa thì sự giao lưu giữa dân tộc 
Kinh và các dân tộc khác trong các lĩnh vực 
như sản xuất, kinh tế thương mại, văn hóa 
chính trị, hôn nhân,... ngày càng thường 
xuyên và gần gũi hơn trước, khiến cho bức 
tranh ngôn ngữ của người Kinh có nhiều 
biến đổi. Trong giao tiếp xã hội, thay vì sừ 
dụng duy nhất tiếng Kinh như trước kia thì 
nay họ đã sử dụng đồng thời cả tiếng Hán, 
tiếng Quảng Đông, tiếng Choang. Đặc biệt 
là tiếng phổ thông, tiếng Hán, đã trở thành 
ngôn ngữ chính thức tại khu vực này. Tuy 
nhiên, do thời gian các đảo của người Kinh 
được nối với đất liền khác nhau dẫn đến 
hiện tượng mức độ sử dụng tiếng Kinh, 
tiếng Hán, tiếng Quảng Đông ở mỗi nơi là 
khác nhau. Cụ thể:

Người Kinh ở các làng Đàm Cát, Hồng 
Khảm, Hằng Vọng, Vạn Đông, Vạn Tây và 
một số làng khác sử dụng tiếng Quảng 
Đông làm công cụ giao tiếp chính của họ. 
Rất nhiều người Kinh sống ở những làng 
này không còn nói được tiếng Kinh nữa mà 
chỉ nghe hiểu được một số từ thông dụng 
nhất định mà thôi. Trong các làng đó, 
Người Kinh ở làng Trúc Sơn và Giang 
Long chuyển sang nói tiếng Quảng Đông 
sớm hơn so với các làng khác. Nguyên 
nhân là do từ cuối thế kỷ XIX, người Pháp 
đã thành lập các nhà thờ Công giáo ở Trúc 
Sơn, Giang Long, các giáo sĩ sử dụng tiếng 
Quảng Đông để truyền đạo. Từ những buổi 
đi nghe truyền đạo ấy, người Kinh vùng 
này đã học và nói được tiếng Quảng Đông. 
Thêm vào đó, khoảng năm 1930 các trường 
tư thục được mờ ra, dùng tiếng Quảng 
Đông và tiếng phổ thông để giảng dạy, do 

đó mức độ phổ cập của hai loại ngôn ngữ 
này ngày càng lớn. Hai làng này lại tiếp 
giáp với các làng và thị trấn có nhiều người 
Hán sinh sống, dân hai làng có điều kiện 
gần gũi giao tiếp thuận tiện với người Hán. 
Do đó ngay từ trước Chiến tranh chống 
Nhật, người Kinh sống ở đây chủ yếu nói 
tiếng Hán và tiếng Quảng Đông, tiếng Kinh 
ngày càng mai một trong giao tiếp xã hội. 
Hiện nay những người Kinh sống ở khu vực 
này chỉ có những người trên 80 tuổi là vẫn 
nói tiếng Kinh, nhưng họ không sử dụng 
thường xuyên. Những người trên dưới 70 
tuổi có thể nghe hiểu một số từ tiếng Kinh, 
còn những người dưới 60 tuổi không biết gì 
về tiếng Kinh, họ chỉ nói tiếng Quảng Đông 
và tiếng Hán. [3]

Trong khi đó, người Kinh sống trên ba 
đảo: Vu Đầu, Vạn Vĩ và Sơn Tâm sử dụng 
tiếng Kinh và Hán là công cụ giao tiếp 
chính. Người Kinh ở ba đảo này không theo 
đạo Công giáo, họ mở trường tư tương đối 
muộn, đặc biệt là ba đảo này vốn là ba hòn 
đảo độc lập bị ngăn cách với nhau và với 
đất liền, do đó điều kiện giao tiếp giữa 
người Kinh sinh sống ở đây với các nhóm 
người dân tộc khác cũng bị hạn chế ít 
nhiều. Vì vậy, giai đoạn trước giải phóng, 
người dân ba đảo nói một ngôn ngữ duy 
nhất là tiếng Kinh. Sau giải phóng, để thuận 
tiện cho phát triển kinh tế và giao thương 
của người dân, ba hòn đảo được nối liền với 
nhau và nối với đất liền tạo thành bán đảo, 
người địa phương quen gọi là Kinh tộc Tam 
đảo. Thuận lợi về giao thông kéo theo sự 
giao lưu giữa các dân tộc Kinh và Hán, 
Kinh và Choang và các dân tộc khác ngày 
càng thường xuyên và sâu rộng hơn, dẫn 
đến tình trạng là số người Kinh nói được 
tiếng Hán và tiếng Quảng Đông ngày càng 
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nhiều. Ngày nay, bức tranh ngôn ngữ của 
người Kinh sống ở ba hòn đảo này có thể 
khái quát như sau: những người già trên 70 
và 80 tuổi chủ yếu giao tiếp bằng tiếng 
Kinh; những người trẻ và trung niên dưới 
50 và 60 tuổi sử dụng đồng thời tiếng Kinh 
và tiếng Hán, nhiều người trong số họ có 
thể nói tiếng Quan Thoại; còn những người 
từ 6 đến 20 tuổi thì nói tiếng Kinh ở nhà, 
nói tiếng Hán ở trường và nói tiếng Quảng 
Đông sau giờ học; trẻ em dưới 6 tuổi do 
chưa đi học nên nói tiếng Kinh là chủ yếu, 
các bé có thể nghe hiểu một số lượng từ 
Hán nhất định. Đối với phụ nữ Hán kết hôn 
và sống chung cùng gia đình nhà chồng là 
dân tộc Kinh, họ học tiếng của người Kinh 
trong khoảng một năm là có thể giao tiếp 
bằng tiếng Kinh với các thành viên trong 
gia đình nhà chồng. Ngược lại, phụ nữ dân 
tộc Kinh lấy chồng là người Hán thì họ sẽ 
giao tiếp với nhau bằng tiếng Hán. Các hình 
thức văn hóa giải trí như ca hát, biểu diễn, 
sân khấu dân gian thì họ đều dùng một 
tiếng duy nhất là tiếng Quảng Đông. Người 
Kinh có những bài dân ca được hát bằng 
tiếng của dân tộc mình (như bài Qua cầu 
gió bay), nhưng chỉ có những cụ già từ 60 
đến 70 tuổi mới có thể hát được. [3]

Ở những ngôi làng mà người Kinh, 
người Hán và người Choang sống xen kẽ 
cùng nhau, tình hình sử dụng ngôn ngữ của 
người Kinh phức tạp hơn hai trường hợp 
nêu trên. Cụ thể, ở những làng người Kinh 
và người Hán sống xen kẽ, như Giang 
Long, Đàm Cát và Vạn Vĩ, ngôn ngữ giao 
tiếp chủ yếu là tiếng Hán, trong khi đó ở 
thôn Vu Đầu thì tiếng Hán và tiếng Kinh 
được dùng song song; còn ở thôn Trúc Sơn, 
người Kinh, người Hán và người Choang 
cùng sinh sống, những người Kinh sống ở 
thôn này chỉ có thể nói được tiếng Choang 

và tiếng Hán, họ hoàn toàn không biết và 
không nói được tiếng Kinh.

Như vậy, tiếng Kinh của người Kinh 
Quảng Tây có thể chia thành 3 thời kỳ phát 
triển chính như sau:

Thời kỳ thứ nhất, tiếng Kinh giữ vai trò 
“độc tôn” trong đời sống xã hội của người 
Kinh. Thời kỳ này, các hòn đảo của người 
Kinh bị tách biệt với các nơi khác bởi biển 
khơi rộng lớn, do đó trên đảo chỉ có “thuần” 
người Kinh sinh sống, họ giao tiếp với nhau 
bằng tiếng mẹ đẻ, tức tiếng Kinh.

Giai đoạn thứ hai, tiếng Kinh và tiếng 
Quảng Đông được sử dụng song song. Do sự 
phát triển kinh tế, nhu cầu frao đổi buôn bán 
với người Quảng Đông là động lực chính 
thúc đẩy ngày càng nhiều người Kinh học và 
nói tiếng Quảng Đông. Kết quả là ngoài tiếng 
của dân tộc mình, người Kinh sống trên các 
đảo thông thạo tiếng Quảng Đông và sử dụng 
song song cùng với tiếng Kinh.

Giai đoạn thứ ba, tiếng Kinh, tiếng 
Quảng Đông và tiếng Hán được đồng thời 
sử dụng. Cùng với quá trình cải cách và mở 
cừa ngày càng sâu rộng, đặc biệt là sau 
những năm 1990, với sự phát triển của kinh 
tế và thương mại trong nước, du lịch và 
thương mại biên giới Trung - Việt, tiếng 
Kinh và tiếng Quảng Đông là không đủ để 
giao tiếp, do đó tiếng Hán ngày càng được 
sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hàng 
ngày của người Kinh. [3]

Kết quả của một cuộc khảo sát gần đây 
cho thấy, do chịu ảnh hưởng của thương 
mại biên giới Trung - Việt, đại đa số người 
dân vùng dân tộc Kinh đều thích học tiếng 
Việt (tiếng của dân tộc Kinh sống tại Việt 
Nam) [3]. Thậm chí phần lớn phụ huynh có 
con trong độ tuổi đến trường còn muốn 
dùng tiếng Việt thay cho tiếng Anh là môn 
ngoại ngữ dạy trong nhà trường. Vì vậy, 
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trong những năm gân đây, đã có “cơn sốt” 
tiếng Việt trong khu vực dân tộc Kinh, hàng 
trăm lớp đào tạo bồi dưỡng tiếng Việt cho 
các phiên dịch viên tại làng Vạn Vĩ phục vụ 
cho nhu cầu giao thương Việt - Trung [3], 
Đồng thời chính phủ cũng chú trọng bồi 
dưỡng tiếng dân tộc Kinh cho các cán bộ 
người Kinh địa phương, tiến tới xây dựng 
Bảo tàng Sinh thái Văn hóa dân tộc Kinh để 
bảo vệ ngôn ngữ và văn hóa truyền thống 
của người Kinh. Ngày nay, về cơ bản, tiếng 
Kinh, tiếng Quảng Đông và tiếng Hán được 
dùng song song trong đời sống xã hội của 
dân tộc Kinh Quảng Tây, và trong mỗi 
hoàn cảnh giao tiếp nhất định, mỗi ngôn 
ngữ đều phát huy tối đa ưu thế của mình.

3. Thực 
trạng và các 
giải pháp bảo 
tồn phát triển 
chữ viết truyền 
thống của 
người Kinh 
Quảng Tây

Dân tộc Kinh 
Quảng Tây là 
một trong những 
dân tộc thiểu số 
Trung Quốc có 
hệ thống chữ 
viết riêng được 
truyền lại và 
được sử dụng 
cho đến ngày 
nay, đó là chữ 
Nôm. Chữ Nôm 
là chữ viết 
truyền thống và 
là niềm tự hào 
của người Kinh. 
Là loại chữ 
được người

Ngọn bèo nước chảy bao xa,
Ai đem mệnh vận ta ra chốn này;

Nghĩ lại tân khổ xưa nay,

Quan tham giặc cướp người gay bần cùng.

Vì đời sống chạy lung tung,

Quần quật cà ngày tiền không một đồng;

Dân nghèo quan nó chẳng trông,

Trước săn quỳ lạy giải lòng cầu tiên.

Mây họ cha ông tố tiên,

Đem nhau làm biển kiếm tiền bấy nay;

Đuổi theo đàn cá lên đây,

Thay đảo bãi cát chốn nay vang người.

Cá nhiều biển dài nâng khơi,

Là noi làm biến suốt đời tốt thay;

Dừng chân định gót nơi đây,

Cũng may tìm được bén đây thả lòng.

Cha ông thoạt ở bên vòng,

Ven đảo trú người quanh trùng nước váy;

fẽ, Trước sau mười may đời nay,

Ở đầy tính lại đã mấy trăm năm.

Sình con đẻ cháu người tăng...

Kinh lưu truyên nhiêu đời, chữ Nôm tích 
hợp tinh hoa văn hóa dân gian truyền thống 
của người Kinh và có một chức năng quan 
trọng trong xã hội người Kinh. Văn hóa 
truyền thống của người Kinh không thể 
tách khỏi chữ Nôm, và chữ Nôm ở nơi đây 
thông qua kinh sách và các bài hát dân ca 
để tồn tại và phát triển. Chữ Nôm theo bước 
chân của tổ tiên người Kinh định cư trên 
các đảo này, được lưu giữ và truyền lại qua 
nhiều thế hệ đến nay. Người Kinh dùng chữ 
Nôm ghi lại mọi sự kiện lớn nhỏ của dân 
tộc mình, từ những cuộc di cư gian khổ của 
cha ông đến những kinh nghiệm trong sản 
xuất để truyền lại cho con cháu mình. Ví dụ 
[6]:
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Tuy nhiên, ngày nay do sự giao lưu tiếp 
xúc với ngôn ngữ Hán nên số lượng người 
Kinh biết đọc và viết chữ Nôm còn rất ít. 
Trong một thời gian dài, chỉ có những 
người già trên 70 tuổi sống trên ba đảo Vu 
Đầu, Vạn Vĩ và Sơn Tâm mới có thể hiểu 
được chữ viết, cách phát âm và ý nghĩa của 
chữ Nôm. Hơn nữa, những người già này 
đa phần là “đạo trưởng” (làm nghề siêu độ 
linh hồn người chết), do đó hầu hết những 
chữ Nôm họ biết đều từ những cuốn “kinh 
sách” mà họ lưu giữ để hành nghề. Mặt 
khác, chữ Nôm không được đưa vào giảng 
dạy ở trường học của học sinh dân tộc 
Kinh, đồng nghĩa với việc thế hệ trẻ người 
Kinh không được học chữ Nôm trong 
trường lớp một cách có hệ thống như nền 
giáo dục hiện đại. Chữ Nôm được lưu 
truyền theo kiểu cha truyền cho con, ông 
truyền cho cháu. Cùng với đó do ảnh hưởng 
của kinh tế thị trường, thế hệ thanh niên 
người Kinh không thích học chữ Nôm, họ 
cho rằng nó quá phức tạp, khó học và 
không có giá trị kinh tế. Chữ Nôm, chữ viết 
truyền thống của dân tộc Kinh bị thu hẹp về 
số lượng người biết và phạm vi sử dụng, nó 
đang đứng trước nguy cơ mai một. [7]

Trước tình hình đó, chính phủ và các cấp 
chính quyền địa phương cùng những người 
cao tuổi dân tộc Kinh quan tâm, yêu thích 
văn hóa chữ Nôm đã bảo tồn chữ Nôm. 
Người có công lớn trong việc nghiên cứu 
và gìn giữ chữ Nôm là hai ông: Tô Duy 
Phương và Tô Minh Phương, người dân tộc 
Kinh. Năm 2001, sau khi nghỉ hưu cụ Tô 
Duy Phương đã dành 2 năm để gặp gỡ 
phỏng vấn hơn 80 nghệ sĩ dân gian và học 
giả, sử dụng máy ghi âm để thu thập các bài 
hát dân gian truyền thống của dân tộc Kinh, 
sau đó tiến hành chỉnh lý sắp xếp những tài 
liệu chữ Nôm này một cách khoa học, hệ 
thống. Cho đến nay, ông Tô Duy Phương 

đã thu thập được hơn 2.450 bài dân ca Kinh 
với gần 200.000 từ, trong đó có 407 bài hát 
nghi lễ, 306 bài hát về biển, 184 bài hát trữ 
tình, 856 bài hát về tình cảm gia đình, 124 
bài hát lao động, 138 bài hát giáo dục đạo 
đức và 84 bài hát thiếu nhi. Tháng 9.2007, 
ông đã cho ra mắt cuốn Tuyển tập các bài 
hát lịch sử bằng chữ Nôm của dân tộc Kinh 
[6], Năm 2009, cụ Tô Minh Phương với tư 
cách là đại diện duy nhất của dân tộc Kinh 
tham dự Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn 
quốc, ông đã thay mặt nhân dân dân tộc 
Kinh đệ trình lên Quốc hội Đề án bảo vệ 
văn hóa, ngôn ngữ dân tộc Kinh và đã được 
Quốc hội thông qua. [7]

Năm 2010, Bộ Văn hóa Trung Quốc đã 
phê chuẩn một quỹ đặc biệt dành cho công 
việc bảo vệ và quảng bá văn hóa truyền 
thống dân tộc Kinh tại Tam Đảo. Với số 
kinh phí này, chính quyền địa phương đã tổ 
chức các lớp dạy chữ Nôm cho con em 
người Kinh và những người yêu thích chữ 
Nôm, với mục đích giới thiệu cho họ về 
truyền thống và văn hóa của dân tộc mình 
mà nhiều người trong số họ đã dần lãng 
quên. Ngày nay, có từ 20 đến 30 người có 
thể nhận biết và đọc chữ Nôm, người trẻ 
nhất trong số họ ở độ tuổi 30, đây là một sự 
cải thiện lớn so với 16 người vào năm 2005, 
tất cả đều trên 60 tuổi. [4]

4. Kết luận

Gần 500 năm qua, do sự cộng cư và giao 
lưu với các dân tộc khác nên tiếng nói, 
ngôn ngữ của người Kinh Quảng Tây ít 
nhiều có sự thay đổi, biến dạng so với 
truyền thống. Mặc dù đa số người Kinh 
Quảng Tây vẫn sử dụng tiếng Kinh trong 
các hoạt động giao tiếp cộng đồng, thế 
nhưng có sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm 
thế hệ trong việc sử dụng ngôn ngữ. Cụ thể, 
tiếng Kinh được sử dụng để giao tiếp trong 
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phạm vi gia đình, thân tộc; còn tiếng Hán 
theo phương ngữ Việt (Mpb, tiếng Hán 
theo phương ngữ Quảng Đông, hay còn gọi 
là tiếng Pạc-và) được sử dụng trong giao 
tiếp liên cộng đồng với các dân tộc thiểu số 
khác; sử dụng tiếng Hán phổ thông trong 
phạm vi giao tiếp rộng lớn hơn. Do sinh 
sống trong môi trường đa sắc tộc và đa ngữ, 
tiếng Kinh đã tiếp xúc và vay mượn các yếu 
tố đặc thù về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp 
của cả tiếng Hán bản địa và tiếng Việt hiện 
đại, dẫn đến sự biến đổi cấu trúc, pha trộn 
giữa các hệ thống ngôn ngữ. Vì vậy, vấn đề 
sừ dụng ngôn ngữ của người Kinh ở Quảng 
Tây ngày nay không chỉ có sự phân hóa 
theo địa bàn cư trú, mật độ dân số, độ tuổi, 
mức độ hỗn huyết với các dân tộc khác mà 
còn đang đối mặt với nguy cơ biến dạng, 
mai một, thậm chí thất truyền.

về mặt chữ viết, tổ tiên người Kinh 
Quảng Tây dùng chữ Nôm để ghi chép 
hương ước, văn khế, sách vở. Tuy nhiên, 
ngày nay số người biết đọc và viết loại văn 
tự này không nhiều và đang ngày càng mai 
một dần. Những năm gần đây, chính phủ 
Trung Quốc đã cùng với cộng đồng người 
Kinh Quảng Tây mở các lớp giảng dạy chữ 
Nôm trong cộng đồng Kinh tộc để bảo tồn 
phát triển ngôn ngữ truyền thống của dân 
tộc mình.

Tháng 1.2008, chính quyền thành phố 
Phòng Thành Cảng đã chính thức công bố 

danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể cần 
được bảo vệ của thành phố, trong đó có chữ 
Nôm và tiếng nói của người Kinh. Với 
những chính sách kịp thời và hợp lý, đúng 
hướng của chính quyền, cũng như những 
người yêu mến tiếng nói, chữ viết của 
người Kinh Quảng Tây, tin rằng tiếng nói 
và chữ viết của người Kinh sẽ luôn được 
bảo tồn và phát huy ưu thế của mình trong 
tương lai.
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